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SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN 
TRƯỜNG THPT  

LƯƠNG NGỌC QUYẾN 

(Đề gồm 03 trang) 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2, NĂM HỌC 2023-2024 
Môn: LỊCH SỬ - LỚP 11 

Thời gian làm bài: 45 phút. 

 Mã đề 211 

Họ, tên thí sinh:.....................................................................SBD:...................................... 
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm) 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm) 
Câu 1. Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nằm ở vị trí nào trên  biển Đông? 
 A. Nam biển Đông. B. Đông biển Đông. C. Tây biển Đông. D. Bắc biển Đông. 
Câu 2. Nội dung nào không phản ánh đúng về bối cảnh thực hiện cuộc cải cách  của vua Minh 
Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX)? 
 A. Bộ máy nhà nước chưa hoàn chỉnh.   B. Mâu thuẫn xã hội diễn ra gay gắt. 
 C. Tình trạng lạm quyền của quan lại địa phương. D. Chế độ quân chủ đang trong thời kì thịnh trị. 
Câu 3. Biển Đông là biển thuộc khu vực nào sau đây? 
 A. Đại Tây Dương. B. Thái Bình Dương. C. Ấn Độ Dương. D. Địa Trung Hải. 
Câu 4. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ đã đưa đến sự xác lập bước đầu  của thể chế quân 
chủ chuyên chế trung ương tập quyền theo đường lối 
 A. nhân trị. B. đức trị C. kỹ trị. D. pháp trị. 
Câu 5. Sau khi giành thắng lợi trong cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ nhà Lương (544), Lý Nam Đế đã 
đặt tên nước ta là 
 A. Đại Việt. B. Vạn Xuân. C. Đại Nam. D. Đại Cồ Việt. 
Câu 6. Để bảo vệ chủ quyền biển đảo và lợi ích hợp pháp ở Biển Đông, Việt Nam cần làm gì sau đây? 
 A. Xây dựng thực lực ngày càng vững mạnh. 
 B. Chỉ cần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển. 
 C. Chỉ cần thực hiện công tác quản lí quốc phòng tốt. 
 D. Giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp cứng rắn nhất. 
Câu 7. DOC là cụm từ viết tắt theo tiếng Anh của văn bản pháp luật nào sau đây  liên quan đến vấn 
đề biển đảo, được kí kết giữa 10 nước ASEAN và Trung Quốc? 
 A. Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển.  B. Luật Biển Việt Nam. 
 C. Bộ quy tắc ứng xử tại biển Đông.  D. Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. 
Câu 8. Nội dung nào sau đây thể hiện đúng ý nghĩa của cải cách Hồ Quý Ly? 
 A. Bước đầu xác lập mô hình phát triển mới của quốc gia Đại Việt. 
 B. Đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển phồn thịnh. 
 C. Khẳng định tài năng vượt trội của Hồ Quý Ly. 
 D. Thể hiện sự ủng hộ của nhân dân đối với triều Hồ. 
Câu 9. Để tăng cường tính thống nhất của quốc gia, vua Minh Mạng (nửa đầu thế  kỉ XIX) đã chia cả 
nước thành 
 A. 63 tỉnh thành quản lí thống nhất. B. 30 tỉnh và phủ Thừa Thiên. 
 C. 12 đạo và một phủ Thừa Thiên. D. lộ (trấn) do An phủ sứ quản lí. 
Câu 10. Hằng năm nhân dân huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa 
nhằm mục đích nào sau đây? 
 A. Tri ân, tưởng niệm những người lính cắm mốc chủ quyền. 
 B. Tưởng niệm những ngư dân đã hy sinh cứu dân bị nạn. 
 C. Cầu mong mưa thuận, gió hòa, đất nước thịnh vượng. 
 D. Cầu mong mùa màng bội thu. 
Câu 11. “Hiền tài là nguyên khí của nhà nước, nguyên khí mạnh thì trị đạo mới  thịnh, khoa mục 
là đường thẳng của quan trường, đường thẳng mở thì chân nho  mới có”. Câu nói trên phản ánh nội 
dung gì? 
 A. Chính sách coi trọng nhân tài, loại bỏ hoàn toàn hình thức tiến cử của nhà Lê. 
 B. Chính sách coi trọng nhân tài và đào tạo quan lại qua khoa cử của nhà Lê. 
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 C. Nghĩa vụ và trách nhiệm của nhân tài đối với đất nước dưới thời Lê. 
 D. Kết hợp hình thức tuyển chọn quan lại qua khoa cử và tiến cử của nhà Lê. 
Câu 12. Trong các thế kỷ XVII - XVIII, chúa Nguyễn đã tổ chức 2 đội quân ra  Hoàng Sa và 
Trường Sa, đó là những đội quân nào? 
 A. “Cát Vàng” - “ Bắc Hải”. B. “Cảnh Dương” - “Bình Sơn”. 
 C. “Hoàng Sa” - “Cát Vàng”. D. “Hoàng Sa” - “Bắc Hải”. 
Câu 13. Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt  Nam nằm ở 
trung tâm của Biển Đông có vị trí chiến lược quan trọng như thế nào? 
 A. Điểm điều tiết giao thông đường biển quan trọng bậc nhất châu Âu. 
 B. Nằm trên những tuyến đường hàng hải quốc tế quan trọng. 
 C. Điểm trung chuyển, trao đổi và bốc dỡ hàng hóa nội địa. 
 D. Tuyến đường di chuyển ngắn nhất nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. 
Câu 14. Để khắc phục tình trạng phân quyền, thiếu thống nhất, vua Minh Mạng đã 
 A. áp dụng mô hình chính quyền của phương Tây. 
 B. tiếp tục duy trì thể chế quân chủ chuyên chế. 
 C. dùng quân đội để thi hành chính sách cưỡng bức, ép buộc. 
 D. thi hành các biện pháp cải cách, trọng tâm là hành chính. 
Câu 15. Cải cách hành chính của Lê Thánh Tông diễn ra trong bối cảnh chính trị  như thế nào? 
 A. Nội bộ triều đình có nhiều mâu thuẫn biến động. 
 B. Nạn cường hào lộng hành và quan lại tham ô. 
 C. Chế độ ruộng đất bất cập, tình trạng mất mùa tăng. 
 D. Nạn đói diễn ra trầm trọng, đời sống khổ cực. 
Câu 16. Tuyến đường vận tải quốc tế qua Biển Đông được coi là nhộn nhịp thứ 2  trên thế giới chỉ sau 
 A. Ả Rập. B. Địa Trung Hải C. Tây Ban Nha. D. Caribê. 
Câu 17. Biển Đông có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực châu Á- Thái Bình  Dương về lĩnh 
vực nào sau đây? 
 A. Giáo dục - Y tế. B. Văn hóa - Thể thao. 
 C. Quốc phòng - an ninh. D. Văn hóa - giáo dục. 
Câu 18. Trong những năm 1954-1975, Chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã tiến  hành nhiều hoạt động 
thực thi chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa và  quần đảo Trường Sa, ngoại trừ việc 
 A. công bố Sách trắng về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo này. 
 B. phản đối các hành động chiếm đóng trái phép đảo Ba Đình của Đài Loan. 
 C. cử quân đồn trú, dựng bia chủ quyền, treo cờ trên các đảo chính. 
 D. sáp nhập quần đảo Hoàng Sa vào tỉnh Tuy Phước (Bà Rịa – Vũng Tàu hiện  nay). 
Câu 19. UNCLOS là cụm từ viết tắt theo tiếng Anh của văn bản pháp luật nào sau  đây liên quan đến 
vấn đề biển đảo? 
 A. Luật Biển Việt Nam. 
 B. Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. 
 C. Bộ quy tắc ứng xử tại biển Đông. 
 D. Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển. 
Câu 20. Khu vực biển của quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa chứa đựng  tài nguyên băng 
cháy lớn, được coi là nguồn năng lượng thay thế 
 A. titan. B. thiếc. C. dầu khí. D. diricon. 
Câu 21. Thắng lợi của quân Tây Sơn trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược Mãn Thanh (1789) có ý 
nghĩa như thế nào? 
 A. Bảo vệ được nền độc lập của đất nước. 
 B. Giành lại chính quyền tự chủ từ tay quân Thanh. 
 C. Hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước. 
 D. Tạo điều kiện cho sự thống nhất quốc gia. 
Câu 22. Chính sách nào của vua Lê Thánh Tông đã giúp tập trung tối đa quyền lực  vào tay nhà vua? 
 A. Chia cả nước thành 13 đạo thừa tuyên mỗi đạo thừa tuyên gồm 3 ty. 
 B. Bãi bỏ chức tể tướng, đại hành khiển thay bằng 6 bộ do vua trực tiếp quản lý. 
 C. Tăng cường lực lượng quân đội triều đình xây dựng hệ thống phòng thủ quốc  gia. 
 D. Ban hành bộ luật Hồng Đức để bảo vệ lợi ích của triều đình, giai cấp thống trị. 
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Câu 23. Ý nào sau đây không phải là chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong  vấn đề bảo vệ chủ 
quyền biển đảo hiện nay? 
 A. Kiên quyết dùng vũ lực để đánh trả lại bất cứ hoạt động tranh chấp trên Biển  Đông. 
 B. Thực hiện các biện pháp toàn diện nhằm bảo vệ quyền, chủ quyền ở Biển Đông.   
 C. Tăng cường phát triển kinh tế biển gắn với tăng cường quốc phòng an ninh trên  biển. 
 D. Giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình. 
Câu 24. Chủ trương nhất quán của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  trong việc hợp tác 
giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông hiện nay là  sử dụng biện pháp đấu tranh nào? 
 A. Khởi nghĩa vũ trang. B. Kết hợp hòa bình với bạo lực. 
 C. Đấu tranh hòa bình. D. Bạo lực cách mạng. 
Câu 25. Trong những năm 1975 đến nay, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường  Sa được đặt dưới 
sự quản lí của chính quyền 
 A. Cộng hòa Miền Nam Việt Nam. B. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
 C. Việt Nam Cộng hòa. D. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
Câu 26. Cảnh quan ở Biển Đông đa dạng với nhiều bãi cát, vịnh, hang động, tạo  điều kiện cho Việt 
Nam phát triển nghành kinh tế mũi nhọn nào sau đây? 
 A. Giao thông hàng hải . B. Du lịch. 
 C. Công nghiệp khai khoáng. D. Thương mại biển. 
Câu 27. Nội dung cải cách bộ máy nhà nước trong cuộc cải cách của Minh Mạng nửa  đầu XIX để lại 
một trong những bài học kinh nghiệm là 
 A. nguyên tắc hoạt động của bộ máy nhà nước. 
 B. coi trọng việc xét xử và giải quyết kiện tụng. 
 C. chế độ giám sát đươc chú trọng tiên quyết. 
 D. bài học về cải cách giáo dục, khoa cử. 
Câu 28. Thời Lê sơ đã thực hiện chính sách kinh tế nông nghiệp nào sau đây? 
 A. “quân điền”. B. Hà đê sứ. C. Điền địa. D. Thổ điền. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3.0 điểm) 
Câu 1 (2.0 điểm): Chứng minh: Từ trước năm 1884 đến năm 1954, Nhà nước Việt Nam đã có những 

hoạt động đấu tranh kiên quyết nhằm bảo vệ, thực thi chủ quyền biển đảo, đặc biệt là đối với quần đảo 
Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa? 

Câu 2 (1.0 điểm): Năm 1961, khi cùng các cán bộ, chiến sĩ quân chủng hải quân vào thăm Hang Đầu 
Gỗ, một “công binh xưởng” xưa kia quân của Trần Hưng Đạo làm cọc cắm trên sông Bạch Đằng chống 
quân Nguyên. Hồ Chí Minh xúc động nói: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có 
trời, có biển. Bờ biển ta dài tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. 

Từ câu nói trên, em hãy cho biết ý thức và trách nhiệm của mình trong việc góp phần bảo vệ chủ quyền 
biển đảo của Tổ quốc? 

------ HẾT ------ 



Câu\Mã đề 211 212 213 214 215 216 217 218
1 D C A C B A A A
2 D A A B D C D C
3 B B C A A A C C
4 D C A B A A C A
5 B B C B D A B A
6 A D C A C B D D
7 D D B D A C C B
8 A D C A D A A B
9 B D B A A B C D
10 A C C B C B B D
11 B D C A B C A C
12 D D D A C B C A
13 B C C C C B C A
14 D B A B C B B A
15 A A A D C A D D
16 B B C C D C D B
17 C A A A A A C C
18 D D A C A D B D
19 D B A B C A D B
20 C B C B C B C D
21 A A B A B D A B
22 B B C C C A B C
23 A C A B D A B A
24 C D D D A C D C
25 B C C C B B A B
26 B C C D A C D C
27 A C C D A A A C
28 A B C D A D D D



ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN 
KIỂM TRA CUỐI KÌ 2, NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN: LỊCH SỬ 11 
Mã đề: 211, 213, 215, 217: 
 

Câu  Điểm 
1. Chứng minh: Từ trước năm 1884 đến năm 1954, Nhà nước Việt Nam đã có những 

hoạt động đấu tranh kiên quyết nhằm bảo vệ, thực thi chủ quyền biển đảo, đặc biệt là đối 
với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa? (2.0 điểm) 

* Lưu ý: HS phải đảm bảo đầy đủ các ý cơ bản và lấy được ít nhất 02 ví dụ cụ thể thì mới 
chấm điểm tối đa 

Nhà nước Việt Nam qua các thời kì lịch sử có những hoạt động đấu tranh 
kiên quyết nhằm bảo vệ, thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và 
quần đảo Trường Sa. 

0.25 

* Trước 
năm 1884: 

+ Từ thời chúa Nguyễn, Vương triều Tây Sơn, các đội Hoàng 
Sa, Bắc Hải có nhiệm vụ tuần tiễu giữ gìn vùng biển, ứng chiến với 
nạn cướp biển và những xâm phạm tại quần đảo Hoàng Sa,..(lấy 
VD về Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa từ TK XVII, tổ chức đơn vị 
hành chính...) 

0.5 

+ Dưới triều Nguyễn, các đội thuỷ quân chuyên trách công 
việc bảo vệ, thực thi chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa, quần đảo 
Trường Sa được tổ chức (đến thời Minh Mạng được trở thành lệ 
hàng năm. Nhà vua cho vẽ bản đổ 2 quần đảo, cắm mốc, cứu nạn, 
dựng miếu, trồng cây, tổ chức thành đợn vị hành chính...) 

0.5 

* Từ năm 
1884 đến 

năm 1954: 
 

Từ cuối TK XIX, chính quyền thực dân Pháp (khi đó là đại 
diện ngoại giao của triều Nguyễn), tiếp tục khẳng định chủ quyền 
của Việt Nam, quản lí và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa và quần đảo 
Trường Sa theo đúng thông lệ pháp lí quốc tế. Ví dụ: 

+ Năm 1939, chính quyền thực dân Pháp gửi công hàm phản 
đối việc Nhật Bản kiểm soát một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa. 

0.5 

+ Năm 1946, chính quyền thực dân Pháp cho hải quân trú đóng 
ở các đảo chính thuộc quần đảo Trường Sa và yêu cầu quân đội 
Trung Hoa Dân quốc rút khỏi các đảo đã chiếm đóng trái phép. 

0.25 

2. Năm 1961, khi cùng các cán bộ, chiến sĩ quân chủng hải quân vào thăm Hang Đầu 
Gỗ, một “công binh xưởng” xưa kia quân của Trần Hưng Đạo làm cọc cắm trên sông 
Bạch Đằng chống quân Nguyên. Hồ Chí Minh xúc động nói: “Ngày trước ta chỉ có đêm 
và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn 
lấy nó”. 

Từ câu nói trên, em hãy cho biết ý thức và trách nhiệm của mình trong việc góp phần 
bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc? (1.0đ) 



2 
 

+ Chủ động tìm hiểu các tư liệu lịch sử, pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc 
tế,… để có nhận thức đúng đắn về vấn đề: chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp 
pháp của Việt Nam trên Biển Đông.  

0.25 

+ Có trách nhiệm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về vị thế 
quốc gia biển và hội nhập quốc tế trong quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững 
biển, đảo... theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. 

0.25 

+ Phê phán, đấu tranh với những hành vi xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt 
Nam; những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc; 0.25 

+ Tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào bảo vệ chủ quyền biển đảo, 
ví dụ như: “Vì Trường Sa thân yêu”, “Góp đá xây Trường Sa”, “Tuổi trẻ hướng 
về biển, đảo của Tổ quốc”…  

0.25 

 
Đề 212, 214, 216, 218 

Câu  Điểm 
1. Chứng minh: Từ năm 1954 đến nay, Nhà nước Việt Nam luôn có những hoạt động 

đấu tranh kiên quyết nhằm bảo vệ, thực thi chủ quyền biển đảo, đặc biệt là đối với quần 
đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa? (2.0 điểm) 

* Lưu ý: HS phải đảm bảo đầy đủ các ý cơ bản và lấy được ít nhất 02 ví dụ cụ thể thì mới 
chấm điểm tối đa 

Nhà nước Việt Nam qua các thời kì lịch sử có những hoạt động đấu tranh 
kiên quyết nhằm bảo vệ, thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và 
quần đảo Trường Sa. 

0.25 

* Từ năm 
1954 đến 

năm 1975: 

+ Từ sau Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954), quần đảo Hoàng Sa và 
quần đảo Trường Sa được đặt dưới sự quản lí hành chính của các 
chính quyền ở miền Nam Việt Nam. Chính quyền Việt Nam Cộng 
hòa (Chính quyền Sài Gòn) đã tiếp tục thực thi chủ quyền của Việt 
Nam ở 2 quần đảo này: ban hành văn bản hành chính nhà nước, cử 
quân đồn trú, dựng bia chủ quyền, treo cờ trên các đảo chính... 

 

0.25 

+ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam 
ra tuyên bố khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là những vấn đề 
thiêng liêng và bất khả xâm phạm. 

0.25 

+ Tháng 1/1974, quân đội Sài Gòn thất bại trong chiến đấu bảo 
vệ quần đảo Hoàng Sa trước cuộc tấn công của quân đội Trung Quốc. 0.25 

* Từ sau 
năm 1975 
đến nay: 

 

Sau khi đất nước thống nhất, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam tiếp tục quản lí và thực thi chủ quyền của Việt 
Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Các đơn 
vị hành chính tại hai quần đảo này đã được thành lập... 

0.5 
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+ Tháng 3/1988, nhiều chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam 
đã hi sinh anh dũng khi chiến đấu bảo vệ chủ quyền tại các đảo 
Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao trước cuộc tấn công của quân đội Trung Quốc. 

+ Từ tháng 3/1988 đến nay, nhà nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam kiên trì đấu tranh ngoại giao và pháp lí để khẳng 
định, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa, quần 
đảo Trường Sa và môi trường hoà bình, hợp tác trên Biển Đông. 

0.5 

2. Ngày 10/4/1956, tại Hội nghị cán bộ cải cách miền biển, Chủ tịch Chí Minh đã nói: 
“Đồng bằng là nhà, mà biển là cửa. Giữ nhà mà không giữ cửa có được không?.... Nếu 
mình không lo bảo vệ miền biển, thì đánh cá, làm muối cũng không yên... Đồng bào miền 
biển là người canh cửa cho Tổ quốc”  

Từ câu nói trên, em hãy cho biết ý thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc việc 
bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc? (1.0đ) 

+ Chủ động tìm hiểu các tư liệu lịch sử, pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc 
tế,… để có nhận thức đúng đắn về vấn đề: chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp 
pháp của Việt Nam trên Biển Đông.  

0.25 

+ Có trách nhiệm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về vị thế 
quốc gia biển và hội nhập quốc tế trong quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững 
biển, đảo... theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. 

0.25 

+ Phê phán, đấu tranh với những hành vi xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt 
Nam; những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc; 0.25 

+ Tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào bảo vệ chủ quyền biển đảo, 
ví dụ như: “Vì Trường Sa thân yêu”, “Góp đá xây Trường Sa”, “Tuổi trẻ hướng 
về biển, đảo của Tổ quốc”…  

0.25 
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